
         ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

Câu 1 (3,0 điểm).  Dựa vào kiến thức đã học, hãy:  

a. Hoàn thành sơ đồ các loại hình giao thông vận tải ở nước ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trình bày ý nghĩa của giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của nước ta. 

Câu 2 (4,0 điểm).  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp 

trọng điểm và kiến thức đã học, hãy:  

a. Kể tên các nhà máy nhiệt điện trên 1000MW. 

b. Trình bày tình hình phát triển kinh tế công nghiệp của vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ. 

Câu 3 (3,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu 

Dân số nước ta qua các năm, từ năm 2017 đến năm 2022 (triệu người):  

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dân số cả nước 94,29 95,39 96,48 97,58 98,50 99,46 

                                 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022 – Nxb Thống kê) 

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện tình hình dân số của nước ta qua các năm: từ năm 

2017 đến năm 2022 (triệu người). 

b. Nhận xét tình hình dân số của nước ta qua các năm: từ năm 2017 đến năm 

2022. 

----- Hết ----- 

Ghi chú: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam - NXB Giáo dục Việt Nam để 

làm bài. 

 

          Họ và tên học sinh: …………………………………….  Số báo danh: ………… 

          Trường: ………………………………………………...  Phòng số: ……………… 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: Địa lí - Lớp  9 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề có 1 trang) 

 

Giao thông vận tải 

      



HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu Nội dung Điểm 

1. 

(3,0đ) 

a. Hoàn thành sơ đồ các loại hình giao thông vận tải ở nước ta  

  

1,50 

 

 

b. Trình bày ý nghĩa của giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh 

tế- xã hội của nước ta? 

- Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế và và đối với 

sự hoạt động hiệu quả của nền kinh tế thị trường. 

- Thực hiện mối liên hệ hợp tác, liên kết kinh tế trong và ngoài nước. 

- Nhờ vào việc phát triển giao thông vận tải mà các vùng khó khăn có cơ 

hội phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,50 

2. 

(4,0đ) 

a. Kể tên các nhà máy nhiệt điện trên 1000MW 

- Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau. 
1,50 

b. Trình bày tình hình phát triển kinh tế công nghiệp của vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Nhờ có nguồn thủy năng và nguồn than phong phú mà ngành công 

nghiệp năng lượng có điều kiện phát triển mạnh, bao gồm cả thuỷ điện và 

nhiệt điện. 

- Ngoài thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, việc triển khai các dự án lớn như 

thủy điện Sơn La, Tuyên Quang đã góp phần phát triển kinh tế của vùng 

và kiểm soát lũ cho đồng bằng Sông Hồng. 

- Xây dựng xí nghiệp công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm, sản xuất xi 

măng, thủ công mĩ nghệ trên cơ sở nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ. 

 

 

0,75 

 

 

1,00 

 

 

0,75 

3. 

(3,0đ) 

a) Vẽ biểu đồ.  Yêu cầu: Biểu đồ hình cột, vẽ chính xác, ghi đầy đủ tên 

biểu đồ, kí hiệu,… 

b) Nhận xét 

- Tình hình dân số của nước ta tăng liên tục qua các năm: từ năm 2017 

đến năm 2022 (dẫn chứng). 

- Mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng một triệu người. 

 

1,50 

 

1,00 

 

0,50 

Ghi chú: Các tổ chuyên môn thảo luận kĩ hướng dẫn chấm, thống nhất biểu điểm 

trước khi chấm bài.  

--- Hết --- 

 


